
UBND HUYỆN THỦ THỪA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /PGDĐT
V/v rà soát, kiểm tra và báo cáo việc sử 

dụng, bảo quản thiết bị chuẩn bị làm 
việc với Đoàn Thanh tra tỉnh

Thủ Thừa, ngày        tháng  10  năm 2022

                                    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc huyện

Để chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh về thanh tra các gói thầu liên 
quan đến Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục 
phổ thông, giai đoạn 2017-2025, Phòng GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nêu trên 
thực hiện các nội dung sau:

1. Hiệu trưởng trường có thụ hưởng thiết bị được cấp bởi Đề án bảo đảm cơ sở vật 
chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, giai đoạn 2017-2025 (đính 
kèm danh sách các đơn vị thụ hưởng của các gói thầu thuộc Đề án, Chương trình) khẩn 
trương kiểm tra, rà soát các nội dung:

- Về hồ sơ: Rà soát, kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thiết bị thụ hưởng từ các dự án (gồm 
biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng) phải đảm bảo đúng thủ tục 
nghiệm thu theo quy định; hồ sơ quản lý tài sản của đơn vị (đã cập nhật thiết bị thụ hưởng 
vào sổ theo dõi tài sản; theo dõi kiểm kê hàng năm…); hồ sơ theo dõi sử dụng, bảo quản 
thiết bị thụ hưởng trong hoạt động dạy và học.

- Về thiết bị: Kiểm tra lại hiện trạng các thiết bị đã trang cấp; cấu hình kỹ thuật theo 
biên bản nghiệm thu; việc bảo trì, bảo dưỡng; bảo quản, vệ sinh thiết bị đúng quy định về 
sử dụng tài sản công.

2. Báo cáo: 

- Các trường học thụ hưởng thiết bị từ dự án: Hoàn chỉnh hồ sơ và kiểm tra thiết bị. 
Báo cáo bằng văn bản tổng hợp tình hình về Phòng GD&ĐT trước ngày 01/11/2022 với 
các nội dung: Tình hình nghiệm thu, sử dụng, bảo quản thiết bị; tình hình quản lý tài sản 
của các đơn vị thụ hưởng; những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị (nếu có).

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực 
hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG THIẾT BỊ

(đính kèm công văn số         /SGDĐT-HCQT ngày        tháng 10 năm 2022)
1. Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường phổ thông trong tỉnh Long An năm 2021.

Tên trường Huyện/TX/TP Cấp 
học

Bàn 02 
chỗ (Bộ)

Âm 
thanh di 

động 
(Bộ)

Máy 
tính 
quản 

lý (Bộ)

Phòng 
máy tính 
(Phòng)

Ti vi 
tương tác 

(Bộ)

Tủ đựng 
thiết bị 
(Cái)

Ti vi 
(Cái

)

Thiết bị 
tối thiểu 

lớp 2 (Bộ)

1 TH Long Thuận Huyện Thủ 
Thừa

TH 35 3 3 1 1 3 2 3

2 TH Bình Thạnh Huyện Thủ 
Thừa

TH 75 3 3 1 1 3 0 6

3 TH Nhị Thành Huyện Thủ 
Thừa

TH 7

4 TH Bình An Huyện Thủ 
Thừa

TH 3

5 TH Long Thạnh Huyện Thủ 
Thừa

TH 3

6 TH Mỹ Phú Huyện Thủ 
Thừa

TH 4

7 TH Mỹ An Huyện Thủ 
Thừa

TH 5
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Tên trường Huyện/TX/TP Cấp 
học

Bàn 02 
chỗ (Bộ)

Âm 
thanh di 

động 
(Bộ)

Máy 
tính 
quản 

lý (Bộ)

Phòng 
máy tính 
(Phòng)

Ti vi 
tương tác 

(Bộ)

Tủ đựng 
thiết bị 
(Cái)

Ti vi 
(Cái

)

Thiết bị 
tối thiểu 

lớp 2 (Bộ)

8 TH Mỹ Lạc Huyện Thủ 
Thừa

TH 5

9 TH Tân Long (Tân 
Lập)

Huyện Thủ 
Thừa

TH 1

10 TH Mỹ Thạnh Huyện Thủ 
Thừa TH 3

11 TH Thị trấn Thủ 
Thừa 

Huyện Thủ 
Thừa TH 6

12 TH Nhà Dài Huyện Thủ 
Thừa TH 3

13 TH&THCS Tân 
Thành

Huyện Thủ 
Thừa THCS 2
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2. Gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị giáo dục thể dục thể thao năm 2021.

STT Tên trường Huyện Cấp 
học

Thiết 
bị 
ngoài 
trời 
(Bộ)

Thiết bị 
thể dục 
tiểu hoc 
(Bộ)

Thiết bị 
thể dục 
trung 
hoc (Bộ)

1 TH Long Thuận Huyện Thủ Thừa TH 0 1

2 TH Bình Thạnh Huyện Thủ Thừa TH 1 1

3 TH Bình An Huyện Thủ Thừa TH 1

4 TH Long Thạnh Huyện Thủ Thừa TH 1

5 TH Mỹ Phú Huyện Thủ Thừa TH 1

6 TH Mỹ An Huyện Thủ Thừa TH 1

7 TH Mỹ Lạc Huyện Thủ Thừa TH 1

8
TH Tân Long (Tân 
Lập) Huyện Thủ Thừa TH 1

9 TH Mỹ Thạnh Huyện Thủ Thừa TH 1

10
TH Thị trấn Thủ 
Thừa Huyện Thủ Thừa TH 1

11 TH Nhà Dài Huyện Thủ Thừa TH 1
Cộng  
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3. Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường mầm non năm 2021

STT Tên trường Huyện Đồ chơi 
lớp học

Đồ chơi 
ngoài trời

Trường MG Mỹ An Thủ Thừa 1

Trường MG Bình An Thủ Thừa 2 1

Cộng
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4. Gói thầu: Mua sắm Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm 
học 2020-2021.

STT

Phòng Giáo 
dục và Đào 

tạo/ Tên 
trường

Số 
lớp 
1 

năm 
học 
20 - 
21

Máy 
tính 
xách 
tay

Máy 
chiếu

Bộ thẻ 
các 

gương 
mặt 
cảm 

xúc cơ 
bản (5 
thẻ rời)

Bộ thẻ 
các 

gương 
mặt 
cảm 

xúc cơ 
bản (5 
tranh 
rời)

Bộ sa 
bàn 
giáo 
dục 
giao 

thông

Bộ 
thẻ 
chữ 
học 
vần 
thực 
hành

Bộ 
chữ 
học 
vần 
biểu 
diễn

Tran
h: Bộ 
mẫu 
chữ 
viết

Tran
h: 
Bộ 
chữ 
dạy 
tập 
viết

Bộ 
thiết 

bị dạy 
hình 

phẳng 
và 

hình 
khối

Mô 
hình 
đồng 

hồ

Bộ 
thiết 

bị 
dạy 
chữ 

số và 
so 

sánh 
số

Bộ 
thiết 

bị 
dạy 

phép 
tính

Tha
nh 

phác
h

Song 
loan

Trốn
g 

nhỏ

Triangle 
(Tam 
giác 

chuông)

Tamb
ourin

e 
(Trốn
g lục 
lạc)

Bảng 
vẽ 

học 
nhóm

VIII Phòng GDĐT 
Thủ Thừa 51 14 8 306 51 306 51 51 51 51 51 51 51 51 455 455 130 130 130 78

1 Trường TH 
Bình An 3 1  18 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 35 35 10 10 10 6

2 Trường TH 
Long Thạnh 3 1 1 18 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 35 35 10 10 10 6

3 Trường TH 
Long Thuận 3 1 1 18 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 35 35 10 10 10 6

4 Trường TH 
Mỹ An 5 1 1 30 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 35 10 10 10 6

5 Trường TH 
Mỹ Lạc 5 1 1 30 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 35 10 10 10 6

6 Trường TH 
Mỹ Phú 3 1  18 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 35 35 10 10 10 6

7 Trường TH 
Mỹ Thạnh 3 1 1 18 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 35 35 10 10 10 6

8 Trường TH 
Nhị Thành 7 2  42 7 42 7 7 7 7 7 7 7 7 35 35 10 10 10 6

9 Trường TH 
Tân Lập 1 1 1 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 35 35 10 10 10 6

10
Trường TH 
Thị trấn Thủ 
Thừa

6 1 1 36 6 36 6 6 6 6 6 6 6 6 35 35 10 10 10 6

11 Trường TH 
Bình Thành 5 1 1 30 5 30 5 5 5 5 5 5 5 5 35 35 10 10 10 6
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STT

Phòng Giáo 
dục và Đào 

tạo/ Tên 
trường

Số 
lớp 
1 

năm 
học 
20 - 
21

Máy 
tính 
xách 
tay

Máy 
chiếu

Bộ thẻ 
các 

gương 
mặt 
cảm 

xúc cơ 
bản (5 
thẻ rời)

Bộ thẻ 
các 

gương 
mặt 
cảm 

xúc cơ 
bản (5 
tranh 
rời)

Bộ sa 
bàn 
giáo 
dục 
giao 

thông

Bộ 
thẻ 
chữ 
học 
vần 
thực 
hành

Bộ 
chữ 
học 
vần 
biểu 
diễn

Tran
h: Bộ 
mẫu 
chữ 
viết

Tran
h: 
Bộ 
chữ 
dạy 
tập 
viết

Bộ 
thiết 

bị dạy 
hình 

phẳng 
và 

hình 
khối

Mô 
hình 
đồng 

hồ

Bộ 
thiết 

bị 
dạy 
chữ 

số và 
so 

sánh 
số

Bộ 
thiết 

bị 
dạy 

phép 
tính

Tha
nh 

phác
h

Song 
loan

Trốn
g 

nhỏ

Triangle 
(Tam 
giác 

chuông)

Tamb
ourin

e 
(Trốn
g lục 
lạc)

Bảng 
vẽ 

học 
nhóm

12 Trường TH 
Nhà Dài 3 1  18 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 35 35 10 10 10 6

13
Trường 
TH&THCS 
Tân Thành

4 1  24 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 35 35 10 10 10 6

Tổng cộng
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